
BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDKT&PL 12 CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2024-2025 

 

PHẦN I. 

CÂU 

TRẮC 

NGHIỆM 

NHIỀU 

PHƯƠNG 

ÁN LỰA 

CHỌN 

 

TT Chủ đề Bài 

Năng lực đặc thù 

Tổng 

số 

câu/ 

lệnh 

hỏi 

Điều chỉnh hành 

vi 

Phát triển bản 

thân 

Tìm hiểu và tham gia 

hoạt động – xã hội 

 

Cấp độ tư duy 

 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận 

1 Chủ đề 3:  

Bảo hiểm và  

an sinh xã hội 

 

Bài 3:  

Bảo hiểm 
- - - - - - 1 1 1 3 

2 

Bài 4:  

An sinh xã hội  

 

- - - - - - 3 2 2 7 

3 

Chủ đề 4:  

Lập kế hoạch 

kinh doanh 

 

Bài 5:  

Lập kế hoạch kinh 

doanh 

 

- - - 1 1 1 2 1 1 7 

4 

Chủ đề 5: Trách 

nhiệm xã hội 

của doanh 

nghiệp 

 

Bài 6:  

Trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp 

 

1 2 1 - - - 1 1 1 7 

TỔNG PHẦN 1 1 2 1 1 1 1 7 5 5 24 



PHẦN II. 

CÂU 

TRẮC 

NGHIỆM 

ĐÚNG 

SAI 

TT Chủ đề Bài 

Năng lực đặc thù 
Tổng 

số 

câu/ 

lệnh 

hỏi 

Điều chỉnh hành 

vi 

Phát triển bản 

thân 

Tìm hiểu và tham gia 

hoạt động – xã hội 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 
Cấp độ tư duy 

 

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận 

1 Chủ đề 3:  

Bảo hiểm và  

an sinh xã hội 

Bài 3:  

Bảo hiểm 
- - - - - - 2 2 - 4 

2 
Bài 4:  

An sinh xã hội  
- - - - - - 1 1 2 4 

3 

Chủ đề 4:  

Lập kế hoạch 

kinh doanh 

Bài 5:  

Lập kế hoạch KD 
- - - 2 1 1 - - - 4 

4 

Chủ đề 5:  

Trách nhiệm xã 

hội của doanh 

nghiệp 

Bài 6:  

Trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp 

2 - 2 - - - - -   - 4 

TỔNG PHẦN 2 2 - 2 2 1 1 3 3 2 16 

TỔNG CẢ 2 PHẦN 3 2 3 3 2 2 10 8 7 40 

 

TỈ LỆ % 
7.5% 5% 7.5% 7.5% 5% 5% 25% 20% 17.5% 100% 

TỔNG ĐIỂM 0.75 0.5 0.75 0.75 0.5 0.5 2.5 2.0 1.75 10 

  



Lưu ý:   

- Các con số trong bảng thể hiện số lượng lệnh hỏi.  

- Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (chỉ có một phương án đúng).  

- Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai.  

Mỗi câu hỏi tại phần I là một lệnh hỏi; mỗi ý hỏi tại phần II là một lệnh hỏi. 

 

 

Trắc nghiệm 

 

 

 

Tổng  

Cấp độ  Nhận biết  Thông hiểu  

 

Vận dụng  

 

Số lệnh hỏi  

 

 

16  

 

12  

 

12 

 

40  

 

Tỉ lệ (%)  

 

 

40  

 

30  

 

30  

 

100  

 

Tổng điểm 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 

 

TT Chủ đề 

Mạch 

kiến 

thức 

Mô tả các cấp độ nhận thức 

Điều 

chỉnh 

hành 

vi 

Phát 

triển 

bản 

thân 

Tìm 

hiểu 

và 

tham 

gia 

1 

Chủ đề 3:  

Bảo hiểm và  

an sinh xã hội 

Bài 3:  

Bảo 

hiểm 

 

Nhận biết:  Nêu được các chỉ tiêu của tăng trưởng và phát triển 

kinh tế. 

- - 3 

Thông hiểu: Phân biệt được tăng trưởng kinh tế và phát triển 

kinh tế. 

- Giải thích được vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế. 

- Nhận biết được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với sự 

phát triển bền vững. 

- - 3 

Vận dụng:  

- Ủng hộ những hành vi, việc làm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, 

phát triển kinh tế; 

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi, việc làm cản trở sự tăng 

trưởng, phát triển kinh tế. 

- Tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, 

phát triển kinh tế. 

- - 1 

2 
Bài 4: 

An 

sinh 

xã hội 

 Nhận biết:  

 - Nêu được khái niệm an sinh xã hội. 

- Nêu được vai trò của an sinh xã hội. 

- Liệt kê được một số chính sách an sinh xã hội 

- - 4 

Thông hiểu:  

- Giải thích được sự cần thiết của an sinh xã hội. 
- - 3 

 Vận dụng: - - 4 



Gọi tên được một số chính sách an sinh xã hội cơ bản. 

Thực hiện được trách nhiệm công dân về an sinh xã hội bằng 

những việc làm cụ thể và phù hợp. 

3 

Chủ đề 4: 

Lập  

kế hoạch KD 

 

Bài 5: 

Lập 

kế 

hoạch 

kinh 

doanh 

 

Nhận biết:  

- Nêu được nội dung cơ bản của kế hoạch kinh doanh. 
- 3 2 

Thông hiểu:  

- Giải thích được sự cần thiết phải lập kế hoạch kinh doanh. 

- Diễn giải được các bước lập kế hoạch kinh doanh. 

- 2 1 

Vận dụng: 

- Lập được kế hoạch kinh doanh và mô tả được kế hoạch kinh 

doanh của bản thân dưới hình thức bài tập thực hành. 

- 2 1 

4 

Chủ đề 5: 

Trách nhiệm 

xã hội của DN 

Bài 6: 

Trách 

nhiệm 

xã hội 

của 

doanh 

nghiệp 

 

Nhận biết:  

- Nêu được khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

- Liệt kê được các hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp. 

3 - 1 

Thông hiểu:  

- Trình bày được ý nghĩa của việc thực hiện trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp. 

2 - 1 

Vận dụng:  

- Xác định được trách nhiệm của công dân khi tham gia điều hành 

doanh nghiệp. 

- Phê phán những biểu hiện thiếu trách nhiệm đối với xã hội của 

một số doanh nghiệp. 

3 - 1 

 

Tổng số lệnh hỏi theo năng lực 

 

8 7 25 

 


